
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 185 đường Hoàng Mai, Tổ 38, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

16/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TƯ VẤN AN MỸ VIỆT NAM

0108822460

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
 - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

2. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Tư vấn giáo dục;
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên
- Tư vấn du học (Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP và Điều 
2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP)

8560

3. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: 
- Cung cấp trực tuyến phần mềm (ứng dụng và cung cấp các 
dịch vụ ứng dụng)
- Xử lý dữ liệu hoàn chỉnh cho khách hàng như: nhập tin, làm 
sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo, .... từ dữ liệu do 
khách hàng cung cấp.

6311

4. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động Báo chí)

6312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TƯ 
VẤN AN MỸ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN MY VIET NAM TRADING & 
CONSULTING SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH TM&DV TƯ VẤN AN MỸ

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0866074584  
Email: Nguyenmanhtien0495@gmail.c

om          

Fax:
Website:
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5. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư 
(Không bao gồm: tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, thuế, kế 
toán, kiểm toán, chứng khoán).

6619

6. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm: tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, thuế, kế 
toán, kiểm toán, chứng khoán).

7020

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật thương mại năm 2005).

8299(Chính)

8. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu việc làm

7810

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 
Nghị định 86/2014/NĐ-CP);

4933

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

4669

11. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

12. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

14. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

15. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

16. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

17. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

18. Sửa chữa thiết bị điện 3314

19. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

20. Lập trình máy vi tính 6201

21. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

22. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính 
khác chưa được phân loại vào đâu như: Khắc phục các sự cố 
máy vi tính và cài đặt phần mềm.

6209

23. Sao chép bản ghi các loại
Chi tiết: Tái sản xuất phần mềm

1820

24. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết:  Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830
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25. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động phiên dịch;
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản

7490

26. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ thương 
mại trong nước và nước ngoài

8230

27. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

28. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

29. Đào tạo sơ cấp 8531

30. Đào tạo trung cấp 8532

31. Đào tạo cao đẳng 8533

32. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ những loại Nhà nước cấm)

4620

33. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ những loại nhà nước cấm và không bao gồm hoạt động 
đấu giá tài sản theo quy định Luật đấu giá tài sản)

4791

34. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

35. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
-  Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

36. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến;
- Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng;
- Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến;
- Hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến;
- Bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột;
- Thực phẩm chức năng 

4722
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37. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà 
phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột...
- Bán buôn thực phẩm chức năng 

4632

38. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

39. Bán buôn đồ uống 4633

40. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

41. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

42. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

43. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

44. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

45. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

46. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh;
- Bán lẻ thảm treo tường, thảm trải sàn, đệm, chăn, màn;
- Bán lẻ sách, truyện, báo, tạp chí;
- Bán lẻ trò chơi và đồ chơi;
- Bán lẻ thiết bị, đồ dùng gia đình, hàng điện tử tiêu dùng

4789

47. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay 

5229

48. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649
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100.000.000 VNĐ

49. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán lẻ đèn và bộ đèn;
- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thủy tinh;
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện;
- Bán lẻ thiết bị gia dụng

4759

50. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

51. Điều hành tua du lịch 7912

52. Đại lý du lịch 7911

53. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

54. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

55. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết : Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để 
nghỉ tạm

5590

56. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

57. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.

5629

58. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

59. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
 - Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (Điều 7 Nghị 
định 86/2014/NĐ-CP)
 - Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô (Điều 8 Nghị 
định 86/2014/NĐ-CP)

4932

60. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LỤC THÁI 
TRUNG         
                       
    

P908, Nhà B4, Tổ 7, 
Phường Cầu Diễn, 
Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000 1,000 004088000031  

2 TRIỆU THỊ 
MỸ AN         

Số nhà 68, Tổ 32, 
Phường Sông Hiến, 
Thành phố Cao Bằng, 
Tỉnh Cao Bằng, Việt 
Nam

68.000.000 68,000 B7793268

3 NGUYỄN 
MẠNH TIẾN 
        

Xóm 4, Xã Yên Mỹ, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000 1,000 B8227028

4 PHÙNG THỊ 
MINH 
CHÂU            
                

6-B2 Trương Định, 
Phường Tương Mai, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

30.000.000 30,000 B4235262

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B8227028
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 4, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 4, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MẠNH TIẾN         Nam

14/04/1995 Kinh Việt Nam

12/08/2013 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B7793268
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 68, Tổ 32, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao 
Bằng, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 68, Tổ 32, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao 
Bằng, Việt Nam

Họ và tên:   TRIỆU THỊ MỸ AN         Nữ

31/07/1995 Nùng Việt Nam

03/04/2013 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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